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BÁO CÁO 

Tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)


Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội,
Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), đã có 102 lượt ý kiến phát biểu thảo luận ở Tổ, 26 lượt ý kiến phát biểu tại Phiên thảo luận tại Hội trường, 03 ý kiến tranh luận và 03 ý kiến bằng văn bản. Về cơ bản, các vị đại biểu Quốc hội nhất trí về sự cần thiết, quan điểm xây dựng và nội dung chủ yếu của dự thảo Luật. 

Ngay sau kỳ họp, trên cơ sở ý kiến các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan, tổ chức hữu quan tiếp tục nghiên cứu, tham vấn, tiếp thu để chỉnh lý dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)
 (sau đây viết tắt là dự thảo Luật). Tại Phiên họp thứ 51 (tháng 12/2020), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về một số vấn đề lớn về việc tiếp thu, giải trình và chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật để gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội
. Đến ngày … …/02/2021, Tổng Thư ký Quốc hội đã nhận được văn bản tham gia góp ý của … …  Đoàn đại biểu Quốc hội và một số cơ quan, tổ chức. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra tổng hợp, nghiên cứu và chủ trì phối hợp cùng các cơ quan liên quan để tiếp tục tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật. 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo Quốc hội việc tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật như sau:
I. MỘT SỐ NỘI DUNG LỚN

1. Về phạm vi điều chỉnh (Điều 1) 
- Một số ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị cân nhắc việc bổ sung từ “tội phạm” để tránh chồng chéo về phạm vi điều chỉnh giữa các văn bản quy phạm pháp luật.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, tội phạm về ma túy đã được quy định đầy đủ trong Bộ luật Hình sự, các vấn đề liên quan đến việc xử lý các tội phạm về ma túy được quy định trong Bộ luật Tố tụng Hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Luật Phòng, chống ma túy chỉ có quy định về cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy, kiểm soát các hoạt động hợp pháp về ma túy và phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tệ nạn ma túy. Vì vậy, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, để bao quát đầy đủ các nội dung về phòng, chống ma túy, tránh chồng chéo với phạm vi điều chỉnh của các văn bản quy phạm pháp luật khác và thống nhất với giải thích từ ngữ tại khoản 10 Điều 3 của dự thảo Luật do Chính phủ trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin phép Quốc hội chỉnh lý Điều 1 như sau:

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về phòng, chống ma túy; quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; cai nghiện ma túy; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống ma túy; quản lý nhà nước và hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy”.

 2. Về bố cục của dự thảo Luật

- Một số ý kiến đề nghị bổ sung chương riêng về cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy trong đó xác định rõ địa vị pháp lý, tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ chế phối hợp, điều kiện bảo đảm và chính sách cho các lực lượng; Có ý kiến đề nghị bổ sung chương về phòng ngừa ma túy, trong đó quy định cụ thể về: nội dung, giải pháp, trách nhiệm và sự phối hợp của các cơ quan trong phòng ngừa ma túy đối với các nhóm đối tượng khác nhau, cơ chế, chính sách đầu tư cho công tác phòng ngừa.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau:

(1) Trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Công an nhân dân, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan cũng như nguyên tắc phối hợp giữa các lực lượng đã được quy định cụ thể trong các luật chuyên ngành và một số văn bản pháp luật liên quan khác
. Nếu tiếp tục quy định nội dung này trong Luật Phòng, chống ma túy thì sẽ dễ bị trùng lặp và không đầy đủ. 

(2) Về ý kiến đề nghị bổ sung chương riêng về phòng ngừa ma túy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, phòng ngừa ma túy là nội dung xuyên suốt trong toàn bộ dự thảo Luật, hoạt động phòng ngừa được tiến hành trong tất cả các hoạt động ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy, không thể tách riêng. Ví dụ: những quy định về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy cũng là biện pháp phòng ngừa nghiện ma tuý bởi kiểm soát ma tuý tốt giúp hạn chế bớt tính sẵn có của ma túy trên thị trường, tạo môi trường sống lành mạnh hơn cho người dân và từ đó góp phần phòng ngừa nghiện ma tuý. Tương tự như vậy, biện pháp quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy giúp phòng nghiện ma tuý, phòng tái nghiện v.v.

Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin phép Quốc hội giữ nguyên bố cục của dự thảo Luật, không bổ sung chương riêng về cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy và phòng ngừa ma túy.
-  Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị đưa các nội dung có liên quan đến trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống ma túy và các điều khoản trong Chương Quản lý nhà nước trong phòng, chống ma túy (Chương VI) về Chương Trách nhiệm trong phòng, chống ma túy (Chương II). 

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, phòng, chống và kiểm soát ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, liên tục và lâu dài, đòi hỏi sự tham gia của toàn dân và sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội. Vì vậy, cần có các quy định cụ thể về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân, gia đình trong phòng, chống ma túy. Đồng thời, cũng cần quy định rõ nội dung quản lý nhà nước và phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống ma tuý. Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin phép Quốc hội giữ Chương về trách nhiệm quản lý nhà nước. Ngoài ra, để bảo đảm thống nhất với Luật Tổ chức Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo rà soát nội dung Chương VI của dự thảo Luật theo hướng chỉ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy của một số bộ ngành chủ chốt trong công tác phòng, chống ma túy.  

- Có ý kiến đề nghị tích hợp những quy định về chính sách Nhà nước đang nằm rải rác ở một số điều trong dự thảo Luật thành một điều về chính sách Nhà nước; có ý kiến đề nghị bổ sung trách nhiệm tuyên truyền về phòng, chống ma túy cho các chủ thể được quy định tại Chương Trách nhiệm trong phòng, chống ma túy (Chương II).
Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo rà soát, chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng tích hợp nội dung của các Điều 5, 11 và 29 của dự thảo Luật Chính phủ trình thành một điều về chính sách Nhà nước như thể hiện tại Điều 4 của dự thảo Luật và bổ sung trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy đối với một số chủ thể quy định trong Chương II.  

3. Về trách nhiệm, quyền hạn của các lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy (Điều 11)
- Nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị giữ nguyên tắc chủ trì, phối hợp trong phòng, chống tội phạm về ma túy như quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 13 Luật hiện hành.

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng giữ nguyên tắc chủ trì, phối hợp giữa các cơ quan chuyên trách về phòng, chống tội phạm về ma túy như Luật hiện hành, thể hiện tại khoản 2 và khoản 3 Điều 11 của dự thảo Luật.
- Có ý kiến cho rằng quy định về trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan huyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Công an nhân dân được tiến hành một số hoạt động liên quan đến điều tra, phát hiện tội phạm về ma túy là chưa phù hợp do vừa trùng lặp về nội dung và chưa đầy đủ so với quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự; có ý kiến đề nghị quy định cụ thể về trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan chuyên trách phòng, chống ma túy thuộc Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan tương tự như quy định đối với cơ quan chuyên trách phòng, chống ma túy thuộc Công an nhân dân.
Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng không quy định cụ thể một số hoạt động mà cơ quan chuyên trách về phòng, chống tội phạm về ma túy được tiến hành trong Luật này
.       
4. Về quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy (Chương IV)
- Có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định căn cứ vào độ tuổi của người sử dụng trái phép chất ma túy để xác định thời hạn quản lý; có ý kiến đề nghị quy định rõ đối tượng sẽ phải xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể; bổ sung quy định về trách nhiệm khai báo về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của người sử dụng trái phép chất ma túy, trách nhiệm của gia đình, cơ quan, tổ chức có liên quan trong quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy.
Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo chỉnh lý theo hướng: (i) bổ sung quy định về xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể; (ii) quy định thời hạn quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy là 01 năm mà không phân biệt độ tuổi; (iii) rà soát các quy định về nội dung quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, các trường hợp dừng quản lý v.v.  để bao quát đầy đủ, tránh quy định một cách tùy nghi và bảo đảm tính khả thi. Các nội dung này thể hiện tại các Điều 22, 23, 24, 25 và 26 của dự thảo Luật.
5. Về cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng (Điều 30)

- Có ý kiến đề nghị cân nhắc việc duy trì biện pháp cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng vì cai nguyện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng có nhiều bất cập, không hiệu quả, thậm chí còn làm gia tăng tình trạng nghiện ma túy và buôn bán ma túy; có ý kiến đề nghị chỉ áp dụng quản lý, hỗ trợ người nghiện ma túy ở gia đình, cộng đồng khi họ thực hiện xong cai nghiện ma túy để giúp họ tái hòa nhập cộng đồng và phòng ngừa tái nghiện; nhưng đồng thời có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị duy trì hình thức cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng và bổ sung thêm quy định để bảo đảm tính hiệu quả, khả thi.
Về nội dung này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau:

(1) Chính phủ đã bổ sung báo cáo đánh giá thực trạng công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng cho thấy những tồn tại, hạn chế chủ yếu liên quan đến việc tổ chức thực hiện chính sách.
(2) Biện pháp cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng phù hợp với chủ trương đa dạng hóa các hình thức cai nghiện, góp phần bảo đảm bình đẳng về cơ hội được cai nghiện ma túy tự nguyện đối với người nghiện ma túy khó tiếp cận cơ sở cai nghiện ma túy, đặc biệt ở những vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn. 
(2) Biện pháp cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng huy động sự tham gia của cộng đồng và trách nhiệm của gia đình đối với người nghiện ma túy; gắn quá trình cai nghiện với cuộc sống và công việc thường ngày, tranh thủ sự chia sẻ của gia đình, cộng đồng giúp họ phục hồi sức khỏe, khả năng học tập, lao động để nâng cao năng lực hòa nhập cộng đồng.
 Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin phép được giữ biện pháp cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng. Đồng thời, để bảo đảm tính khả thi và hiệu quả của biện pháp cai nghiện này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng quy định cụ thể trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trong quản lý, kiểm tra, hướng dẫn, tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; thời gian cai nghiện ma túy ít nhất là 06 tháng và người tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng mà thực hiện ít nhất ba giai đoạn của quy trình cai nghiện ma túy (quy định tại khoản 2 Điều 29) thì được hỗ trợ kinh phí. Các nội dung chỉnh lý được thể hiện tại Điều 30 của dự thảo Luật.
6. Về cai nghiện ma túy bắt buộc (Điều 32)
- Có ý kiến đề nghị quy định rõ các trường hợp bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc để bảo đảm tính thống nhất với quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính;
Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo rà soát dự thảo Luật để bảo đảm tính thống nhất với quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Nội dung chỉnh lý được thể hiện tại Điều 32 của dự thảo Luật. 
- Có ý kiến cho rằng quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều 37 dự thảo Luật Chính phủ trình Quốc hội là chưa phù hợp do chưa bảo đảm nguyên tắc chỉ cai nghiện ma túy đối với người nghiện ma túy, cần xác định tình trạng nghiện đối với các trường hợp này trước khi áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc đối với họ.  
Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo rà soát, chỉnh lý quy định về xác định tình trạng nghiện ma túy theo hướng bảo đảm nguyên tắc chỉ cai nghiện ma túy đối với người đã được xác định là nghiện ma túy (Điều 27 của dự thảo Luật). 
7. Về cai nghiện ma túy đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi (Điều 33)
- Có ý kiến đề nghị bổ sung đánh giá tác động chính sách để có quy định phù hợp nhằm bảo đảm tính khả thi của quy định bảo đảm quyền học văn hóa cho người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi trong thời hạn cai nghiện bắt buộc (khoản 4 Điều 40 dự thảo Luật Chính phủ trình Quốc hội).
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, trẻ em luôn là nhóm đối tượng được quan tâm, ưu tiên. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân, gia đình đều có trách nhiệm bảo đảm thực hiện các quyền của trẻ em, đó là quyền được học tập, giáo dục, quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng, quyền được tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể; quyền được chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ v.v. Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, để bảo đảm các quyền của trẻ em nghiện ma túy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo bổ sung quy định về trách nhiệm của cơ sở cai nghiện ma túy phải bảo đảm các quyền lợi tốt nhất đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi trong thời gian cai nghiện bắt buộc. Nội dung này được thể hiện tại khoản 6, Điều 35 của dự thảo Luật.
- Có ý kiến đề nghị quy định ngay trong Luật trình tự, thủ tục lập hồ sơ đưa người cai nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc.

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bổ sung điều về lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, thể hiện tại Điều 34 của dự thảo Luật.
II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÁC 
1. Về giải thích từ ngữ (Điều 2)

Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị không giải thích trong luật này đối với những từ ngữ đã được giải thích ở một số luật khác; có ý kiến đề nghị khi giải thích khái niệm “cai nghiện ma túy” cần nêu rõ kết quả của cai nghiện ma túy là “chấm dứt sử dụng ma túy”. 

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo rà soát, chỉnh lý điểu luật theo hướng không quy định lại các nội dung đã được giải thích rõ trong văn bản quy phạm pháp luật khác và bổ sung khái niệm “người sử dụng trái phép chất ma túy”, “cai nghiện ma túy”.
2. Về những hành vi bị nghiêm cấm (Điều 3)

Có ý kiến đề nghị rà soát đối chiếu với các Luật khác để tránh sự trùng lặp; có ý kiến đề nghị bổ sung thêm một số hành vi cấm như cho thuê, cho mượn địa điểm để trồng, sản xuất trái phép chất ma túy..., hướng dẫn trồng cây có chưa chất ma túy, quảng cáo, tiếp thị dưới mọi hình thức…;
Tiếp thu ý kiến các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo rà soát và bổ sung 04 nhóm hành vi bị nghiêm cấm thể hiện tại Điều 3 của dự thảo Luật.

3. Về chính sách của Nhà nước về phòng, chống ma túy (Điều 4)
 Có ý kiến đề nghị tích hợp những quy định về chính sách của Nhà nước về phòng, chống ma túy đang nằm rải rác ở một số điều; có ý kiến đề nghị bổ sung nội dung ưu tiên nguồn lực phòng, chống ma túy cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn; có ý kiến đề nghị bổ sung một số chính sách nhằm khuyến khích xã hội hóa trong hoạt động phòng, chống ma túy.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội và đã chỉ đạo chỉnh lý và thể hiện tại Điều 4 của dự thảo Luật.
4. Về các biện pháp và hình thức cai nghiện ma túy (Điều 28)
Có ý kiến cho rằng nội dung và mũ điều, khoản chưa phù hợp, dễ nhầm lẫn; có ý kiến cho rằng thiếu quy định về quy trình của cai nghiện ma túy khiến cơ sở cai nghiện ma túy ngoài công lập khó khăn trong việc tham gia vào công tác cai nghiện.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và đã chỉ đạo chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng quy định biện pháp cai nghiện ma túy bao gồm cai nghiện ma túy tự nguyện và cai nghiện ma túy bắt buộc (Điều 28) và bổ sung một điều quy định về các giai đoạn trong quy trình cai nghiện ma túy (Điều 29).

5. Về cơ sở cai nghiện ma túy (Điều 35 và 36)

Có ý kiến đề nghị bổ sung cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện cai nghiện ma túy; có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, trách nhiệm, nghĩa vụ của các cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân; có ý kiến đồng ý với dự thảo Chính phủ trình nhưng cần có sự bảo đảm công bằng giữa cơ sở cai nghiện ma túy công lập và ngoài công lập.
Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo chỉnh lý theo hướng quy định về việc thành lập, quyền và trách nhiệm của cơ sở cai nghiện ma túy công lập, cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện do cá nhân, tổ chức thành lập, như thể hiện tại Điều 35 và 36 của dự thảo Luật.
6. Về quản lý sau cai nghiện ma túy (Điều 40)

Một số ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị giữ quy định về quản lý sau cai nghiện ma túy đối với người nghiện ma túy.
 Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng giữ quy định quản lý sau cai nghiện ma túy. Đồng thời, để bảo đảm thống nhất với chính sách khuyến khích người nghiện ma túy thực hiện cai nghiện ma túy tự nguyện, dự thảo Luật quy định thời hạn quản lý sau cai nghiện ma túy là 01 năm đối với người nghiện ma túy đã hoàn thành cai nghiện ma túy tự nguyện, 02 năm đối với người nghiện ma túy chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Nội dung về quản lý sau cai nghiện được thể hiện tại Điều 40 của dự thảo Luật.
7. Về văn phong, kỹ thuật xây dựng văn bản

Các vị đại biểu Quốc hội đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, xác đáng về văn phong, kỹ thuật văn bản. Ngoài 13 nội dung tại 19 điều, khoản nêu ở các mục trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo việc rà soát tiếp thu, chỉnh lý tại 35 điều khác ở tất cả các chương của dự thảo Luật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin trân trọng tiếp thu tối đa ý kiến các vị đại biểu Quốc hội, đồng thời đã chỉ đạo tiếp tục rà soát, chỉnh lý kỹ thuật đối với toàn bộ dự thảo Luật để hoàn thiện văn bản trình Quốc hội đảm bảo rõ ràng về văn phong, bảo đảm thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật.
8. Về một số điểm mới của dự thảo Luật
Dự thảo Luật sau khi chỉnh lý gồm 08 Chương và 54 điều, giảm 02 điều so với Luật hiện hành. Một số điểm mới chủ yếu của dự thảo Luật bao gồm:

(1) Bổ sung nội dung về quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy và cai nghiện ma túy trong phạm vi điều chỉnh.

(2) Bổ sung 04 nhóm hành vi bị nghiêm cấm bao gồm: (i) Giao nhận, quản lý, kiểm soát, lưu giữ, cấp phát chất ma túy, tiền chất; cho phép người sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện hoặc thuốc hướng thần trái quy định của pháp luật; (ii) Chống lại hoặc cản trở việc xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể, xác định tình trạng nghiện ma túy; (iii) Hướng dẫn trồng cây có chứa chất ma túy, sản xuất trái phép chất ma túy, sử dụng chất ma túy, quảng cáo, tiếp thị chất ma túy dưới mọi hình thức; và (iv) Kỳ thị, phân biệt đối xử với người cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy.

(3) Bổ sung một số chính sách của Nhà nước: (i) Ưu tiên nguồn lực phòng, chống ma túy cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, khu vực biên giới; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và phức tạp về ma túy; (ii) Chế độ ưu đãi theo quy định của Chính phủ đối với cơ quan chuyên trách phòng, chống ma túy, người làm công tác cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập; (iii) Khuyến khích người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện ma túy và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; và (iv) Khuyến khích nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và ứng dụng công nghệ cao trong phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy.

(4) Bổ sung quy định xác định rõ các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy.

(5) Bổ sung một số tiền chất, nguyên liệu làm thuốc, tiền chất dùng làm thuốc, thuốc thú ý có chứa chất ma túy hoặc tiền chất v.v. và hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập là những hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy cần phải được kiểm soát.
(6) Bổ sung một chương quy định về quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy trong đó quy định cụ thể: (i) Quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy không phải là biện pháp xử lý vi phạm hành chính; (ii) Các trường hợp bị xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể; người, cơ quan có thẩm quyền xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể; các trường hợp dừng quản lý; (iii) Nội dung, thời hạn quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; và (iv) Trách nhiệm của Nhà nước, người sử dụng trái phép chất ma túy, gia đình, cơ quan, tổ chức, cộng đồng. 
(7) Bổ sung một số quy định mới nâng cao hiệu quả của công tác cai nghiện ma túy, đó là: (i) Các trường hợp bị xác định tình trạng nghiện ma túy, người có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện ma túy; (ii) Quy trình cai nghiện ma túy; (iii) Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong quản lý, kiểm tra, hướng dẫn, tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; (iv) Các trường hợp bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; (v) Thủ tục, hồ sơ đưa người nghiện ma túy đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đi cai nghiện bắt buộc; (vi) Quy định mang tính chất nguyên tắc về thành lập, hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy công lập và cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện do cá nhân, tổ chức thành lập; (vii) Cai nghiện ma túy cho người Việt Nam ở nước ngoài bị trục xuất về nước do nghiện ma túy và người nước ngoài nghiện ma túy sinh sống ở Việt Nam; và (viii) Trách nhiệm thống kê người nghiện ma túy.
(8) Rà soát, sửa đổi, bổ sung trách nhiệm quản lý nhà nước của một số Bộ, ngành bảo đảm phù hợp với nội dung được sửa đổi, bổ sung và bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.


Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin kính trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- TTCP, các PTTCP;

- Các Bộ: CA, LĐ-TB&XH, QP, YT, TC, TP, NV, NG;

- VPTW, VP CTN, VPCP, VPQH;

- Các Ban: TCTW, KTTW, DVTW, TGTW, NCTW;

- HĐDT, các UB của QH, các Ban của UBTVQH;
- UBTWMTTQVN;
- Lưu: HC, CVĐXH.
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	TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
  Tòng Thị Phóng


 
Dự thảo ngày 05.02.2021











� Ngay sau kỳ họp thứ 10 của Quốc hội, Thường trực Ủy ban về các vấn đề Xã hội đã phối hợp các cơ quan liên quan nghiên cứu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội; gửi văn bản đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, phối hợp giải trình, bổ sung báo cáo về một số nội dung của dự án Luật trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội; tổ chức Phiên họp toàn thể Ủy ban, hội thảo khu vực, tọa đàm chuyên gia để lấy ý kiến về dự án Luật.


� Ngày 05/02/2021, Tổng Thư ký Quốc hội đã gửi qua hệ thống điện tử đến các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội các dự thảo: Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật; dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).


� Luật Biên phòng, Luật Cảnh sát biển, Luật Hải quan, Bộ luật Tố tụng Hình sự, Luật Tổ chức các cơ quan điều tra hình sự v.v…


� Những hoạt động, biện pháp nghiệp vụ trinh sát, điều tra v.v. mà lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan được phép thực hiện trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình đang được quy định trong Bộ Luật tố tụng hình sự (Điều 35),  Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (Điều 9,10), Luật Giám định tư pháp (Điều 42), Luật Biên phòng (Điều 14, 20), Luật Cảnh sát biển Việt Nam (Điều 8, 12) v.v.
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